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Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển 

Giáo viên soạn: Phan Thị Tuyết 

Lớp dạy: 11/6, 7, 8. 

Thời gian thực hiện: Tuần 32 
 

Tiết: 63   

       Bài 26. THỰC HÀNH: NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH VÀ THỤ PHẤN CHO CÂY  

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

Thực hành được nhân giống cây bằng sinh sản sinh dưỡng; thụ phấn cho cây( thụ phấn hoặc 

quan sát thụ phấn ở ngô 

2. Năng lực 

a. Năng lực sinh học: Tìm hiểu thế giới sống 

Thực hành được nhân giống cây bằng sinh sản sinh dưỡng; thụ phấn cho cây( thụ phấn hoặc 

quan sát thụ phấn ở ngô) 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ thực hành như dao, kéo cắt cảnh. 

- Thực hiện được các thao tác trong kĩ thuật giâm cảnh, chiết cành và ghép mắt.  

- Thực hiện được kĩ năng thụ phấn cho cây trồng. 

b. Năng lực chung 

- Tự chủ tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập khi thực hành nhân giống cây bằng sinh sản 

sinh dưỡng; thụ phấn cho cây( thụ phấn hoặc quan sát thụ phấn ở ngô)  

Nghiên cứu sách giáo khoa, tham khảo các video, clip về nhân giống vô tính ở thực vật 

- Giao tiếp và hợp tác: thông qua trao đổi ý kiến, phân công công việc trong thảo luận nhóm về 

nhân giống vô tính và thụ phấn cho ngô. 

3. Phẩm chất:  

- Chăm chỉ, có tinh thần chủ động trong việc nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm thông tin về các kĩ 

thuật nhân giống vô tính một số đối tượng cây trồng phổ biến ở địa phương. 

 - Trách nhiệm, có ý thức thực hiện đầy đủ các nguyên tắc an toàn trong khi thực hành, hoàn 

thành đầy đủ các nhiệm vụ được nhóm giao. 

- Trung thực: có thái độ trung thực trong làm việc nhóm, trong theo dõi và báo cáo kết quả thực 

hành. 
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II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên:  

* Chuẩn bị các dụng cụ thiết bị (có thể giao trước cho HS về nhà chuẩn bị theo nhóm tổ) 

- Dao kéo cắt cành, kéo nhỏ và sắc, dây buộc 

- Video, tranh, ảnh về quá trình thụ phấn cho cây 

* Mẫu vật: có thể GV giao cho HS từ trước  về nhà chuẩn bị 

- Một số loại cây theo mùa phù hợp để nhân giống vô tính như cây dây tằm, hoa hồng, rau 

- Cây ngô đang ở giai đoạn ra hoa 

Video, clip về nhân giống vô tính và thụ phấn cho ngô 

Clip thụ phấn cho cây ngô  https://www.youtube.com/watch?v=CMyoZkwYXdo 

Clip nhân giống vô tính https://www.youtube.com/watch?v=L2uytjFcWc4 

Thang đánh giá. 

2. Học sinh: Tìm hiểu các hình thức sinh sản vô tính ở nhà 

Đem các dụng cụ mẫu vật theo yêu cầu của GV 

Tham khảo nhân giống vô tính ở thực vật và thụ phấn cho cây ngô trên kênh Youtube 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động 1: Khởi động và giới thiệu bài thực hành (5 phút) 

a. Mục tiêu: Giới thiệu bài thực hành 

b. Nội dung HS trả lời các câu hỏi của GV để tìm hiểu khái quát bài thực hành. 

c. Sản phẩm Câu trả lời của HS. 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 

Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV đặt vấn đề: “Thực vật có những kiểu sinh 

sản sinh dưỡng nào ?”. 

- GV giới thiệu mục tiêu và nội dung bài thực 

hành (giới thiệu các mẫu vật, dụng cụ, hóa chất). 

+ Mục tiêu bài thực hành: 

• Thực hành được nhân giống cây bằng sinh sản 

sinh dưỡng: giâm cành; chiết cành; ghép mắt  

Hs tiếp nhận nhiệm vụ 

https://www.youtube.com/watch?v=CMyoZkwYXdo
https://www.youtube.com/watch?v=L2uytjFcWc4
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thụ phấn cho cây( thụ phấn hoặc quan sát thụ phấn 

ở ngô  

+ Mẫu vật: Một số loại cây theo mùa phù hợp để 

nhân giống vô tính như cây dây tằm, hoa hồng, 

rau muống, rau ngót, dây khoai lang,… và giá thể 

trồng cây. 

+ Dụng cụ: - Dao kéo cắt cành, kéo nhỏ và sắc, 

dây buộc 

- Video, tranh, ảnh về quá trình thụ phấn cho cây 

+ Hóa chất:  dung dịch kích thích ra rễ 

Thực hiện nhiệm vụ  

Gv theo dõi hoạt động của hs  Hs  thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi 

Báo cáo, thảo luận. 

Gv gọi hs trả lời   - Đại diện các nhóm học sinh báo cáo kết quả 

hoạt động theo từng câu hỏi. 

- Nhận xét, bổ sung. 

Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét kết quả phần trả lời câu hỏi của HS. 

- GV kết luận và giới thiệu bài thực hành. 

 

- Lắng nghe nhận xét và kết luận của GV 

- Hoàn thiện nội dung trong vở ghi 

 

GV kết luận: Thực vật sinh sản theo hai hình thức là sinh sản vô tính (sinh sản sinh dưỡng) và 

sinh sản hữu tính. Bài thực hành này giúp các em hiểu và thực hiện được nhân giống cây bằng 

sinh sản sinh dưỡng (như giâm, chiết ghép cành) và sinh sản hữu tính (VD thụ phấn cho cây ngô) 

 

2. Hoạt động 2: Thực hành thí nghiệm 

GV có thể hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động thực hành tại vườn trường, vườn nhà hoặc 

chuẩn bị mẫu vật và thực hiện tại phòng thực hành. Kết thúc thời gian thực hành, GV có thể tổ 

chức cho các nhóm báo cáo, trưng bày sản phẩm để cả lớp tham quan, đánh giá. 
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Trong điều kiện không có vườn trường học sinh thực hành ở nhà và quay clip, mang sản  phẩm 

lên lớp và báo cáo kết quả trên lớp. 

Hoạt động 2.1: Thực hành nhân giống vô tính cho cây trồng (20 phút). 

a) Mục tiêu: 

- Thực hành giâm cành 

- Chiết cành 

- Ghép mắt theo kĩ thuật ghép cửa sổ 

- GV có thể hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động thực hành tại vườn trường, vườn nhà hoặc 

chuẩn bị mẫu vật và thực hiện tại phòng thực hành.  

b) Nội dung: HS tiến hành làm thực hành  theo sự hướng dẫn của GV. 

c) Sản phẩm:  

- Nhân được giống vô tính bằng giâm cành, chiết cành 

- Bài báo cáo kết quả thực hành. 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 

Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV chia lớp thành 4 nhóm , giao trưởng nhóm 

tiến hành phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng 

thành viên, giám sát việc thực hiện và cùng cả 

nhóm theo dõi kết quả thí nghiệm cho đến khi 

hoàn thành báo cáo thực hành và tiến hành đánh 

giá, xếp loại các thành viên trong nhóm. 

*  GV có thể hướng dẫn HS thực hiện các hoạt 

động thực hành tại vườn trường, vườn nhà hoặc 

chuẩn bị mẫu vật và thực hiện tại phòng thực 

hành. 

- GV yêu cầu HS đọc phần hướng dẫn thực hành 

trước ở nhà.( ở tiết học trước) 

- GV: 

+ Hướng dẫn HS cụ thể các bước thực hành. 

 HS  làm thực hành  và quan sát quy trình 

H26.1 và sự hướng dẫn của GV. 

 

 

HS thực hiện theo quy trình trong sách dưới 

sự hướng dẫn, giảm sát của GV 
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+ GV làm mẫu 1 lần cho HS quan sát. 

→ Yêu cầu HS  làm thực hành  và quan sát quy 

trình H26.1 và sự hướng dẫn của GV. 

GV có thể thực hiện một số thao tác trên mẫu vật 

hoặc cung cấp tranh, ảnh và hỏi HS về tên, nguyên 

lí của các biện pháp nhân giống được sử dụng. GV 

cũng có thể yêu cầu HS đọc mục III.1.a trang 167 

SGK và tóm tắt lại nguyên lí của thí nghiệm. 

GV có thể làm mẫu một số bước khó trong các 

quy trình: cắt vát cành và cắm xiên (góc 45') trong 

quy trình giám cảnh, khoanh vỏ trong quy trình 

chiết cành, mở gốc ghép và cố định vết ghép (ghép 

áp) và buộc vết ghép trong kĩ thuật ghép cành. 

Nếu sử dụng chất kích thích ra rễ, GV hướng dẫn 

HS pha theo nồng độ thích hợp 

Khi HS thực hành, GV quan sát, nhắc nhở và điều 

chỉnh các thao tác chưa đúng của mỗi nhóm, chấm 

điểm kĩ năng cho HS và cùng nhóm trưởng giám 

sát việc thực hiện an toàn 

khi sử dụng dao, kéo. Mỗi quy trình cần nhắc lại 

tối thiểu 3 lần (thực hiện trên ít nhất 3 đoạn 

cảnh gốc ghép) để thống kê số liệu và đưa ra kết 

luận chính xác hơn. 

Thực hiện nhiệm vụ  

 Trước mỗi hoạt động thực hành, GV yêu cầu HS 

quan sát và đọc quy trình, đặt các câu hỏi để làm 

rõ các bước trong từng kĩ thuật. Sau khi gọi đại 

diện các nhóm trình bày quy trình, GV đưa ra các 

lưu ý để HS có thể thực hiện thành công. 

Gv theo dõi hoạt động của hs  

 HS thực hiện theo quy trình trong sách dưới 

sự hướng dẫn, giảm sát của GV 
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Báo cáo, thảo luận. 

Gv gọi hs báo cáo kết quả thực hành. - HS báo cáo kết quả thực hành. 

- Các nhóm nhận xét, thảo luận. 

 

Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét kết quả thực hành của HS. 

- GV kết luận và lưu  đ ể thực hành thành công. 

- GV nhận xét quá trình HS tham gia thực hành, 

làm việc nhóm và đánh giá qua thang đánh giá và 

phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubrics). 

 

- Lắng nghe nhận xét và kết luận của GV 

- Hoàn thiện nội dung trong bài báo cáo thực 

hành 

 

GV kết luận:  

- Nguyên lí:  Dựa vào hình thức sinh sản sinh dưỡng của TV:  sử dụng kĩ thuật nông học thúc đẩy 

quá trình ra rễ, qua đó tạo cây mới từ đoạn thân, cành của cây mẹ 

 – Quy trình thực hành: Giâm cành 

 Bước 1: Cắt vát( đặt kéo, dao nghiêng một góc 45o) cành thành các đoạn dài 10 -15 cm và chứa 

2 - 3 mắt ngủ 

Bước 2: Ngắt, tỉa bớt lá trên đoạn cành giâm 

Bước 3: Xử lí với chất kích thích ra rễ( nếu có) 

Bước 4: Cắm cành vào giá thể, tưới ẩm thường xuyên và theo dõi sự nảy chồi, sống sót của cành 

giâm 

- Chiết cành:  

B1: Khoanh vỏ cành chiết trên cây mẹ  

B2: Xử lí vết khoanh với chất kích thích ra rễ (nếu có) 

B3: Bao vết khoanh bằng bùn, đất… và bọc kín lại 

B4: Cắt cành chiết tháo vỏ bọc và đem trồng sau 30 – 45 ngày( khi rễ xuất hiện và lan đều quanh 

vết khoanh) 

- Ghép mắt: 

B1: Mở gốc ghép 
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B2: Cắt mắt ghép 

B3: Ghép mắt (đặt mắt ghép khớp vào cửa sổ đã mở trên gốc ghép 

B4: Cố định vết ghép (buộc chặt) 

 

 

Hoạt động 2.2:  Thực hành thụ phấn cho cây ngô 

a. Mục tiêu: Nắm được nguyên lí của sinh sản hữu tính 

- Thực hành được thụ phấn cho cây ngô( nếu có cơ sở để thực hiện) 

- Khi không có mẫu vật, HS có thể theo dõi quy trình thụ phấn ngô qua tranh, ảnh hay video. 

Sau đó, GV yêu cầu HS tóm tắt lại quy trình, chỉ ra mục đích, ưu điểm của việc thụ phần bổ 

sung cho ngô trong báo cáo thực hành. 

b. Nội dung: HS tiến hành làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của GV. 

c. Sản phẩm:  

- Thụ  phấn cho cây 

- Hoặc quan sát thụ phấn cho cây và chỉ ra được mục đích, ưu điểm của việc thụ phần bổ sung 

cho ngô trong báo cáo thực hành. 

 - Bài báo cáo kết quả thực hành. 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 

Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV yêu cầu HS đọc phần hướng dẫn thực hành 

trước ở nhà. Nếu trường có cơ sở để thực hành 

- GV: 

+ Hướng dẫn HS cụ thể các bước thực hành. 

+ GV làm mẫu 1 lần cho HS quan sát. 

→ Yêu cầu HS thực hành làm  và quan sát theo 

SGK trang 169 và sự hướng dẫn của GV. 

* Nếu không chuẩn bị được cây ngô ở giai đoạn 

ra hoa: GV chiếu video quy trình thụ phấn cho cây 

ngô cho HS quan sát và đặt câu hỏi:  

- HS tiến hành làm thực hành 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời câu hỏi của GV đặt ra 
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Tại sao phải thụ phấn bổ sung cho cây ngô? 

Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả thụ phấn ở 

ngô. 

 

Thực hiện nhiệm vụ  

 Trước mỗi hoạt động thực hành, GV yêu cầu HS 

quan sát và đọc quy trình, đặt các câu hỏi để làm 

rõ các bước trong từng kĩ thuật. Sau khi gọi đại 

diện các nhóm trình bày quy trình, GV đưa ra các 

lưu ý để HS có thể thực hiện thành công. 

Dựa vào phần trả lời của HS, GV đưa ra các lưu ý 

khi thực hành: cách xác định các bông cờ bung 

phần, thời gian thụ phấn thích hợp 

cho ngô (từ 8 – 10 giờ sáng, khi trời có nắng nhẹ), 

cách chải bông cở lên râu ngô,... HS thực hành 

theo quy trình, GV giám sát, hỗ trợ để HS thao tác 

đúng. 

Gv theo dõi hoạt động của hs  

- HS tiến hành làm thí nghiệm theo các bước 

sau: 

B1: Chọn các bông cờ ở giai đoạn bung phấn 

B2: Cắt một nhánh trên bông cờ chứa nhiều 

bao phấn bằng kéo sắc 

B3: Chọn các bắp ngô đã phun râu 

B4: Chải nhánh cờ đã cắt lên phần râu đã của 

bắp hoặc lắc để hạt phấn rơi trên râu ngô 

HS lặp lại hoạt động thực hành bằng cách thụ 

phấn cho tối thiểu 3 cây ngô, đồng thời chuẩn 

bị cây đổi chứng (cây thụ phấn tự nhiên), tiến 

hành chăm sóc cây thí nghiệm và đối chứng 

trong điều kiện giống nhau.  

Báo cáo, thảo luận. 

Gv gọi hs báo cáo kết quả thực hành. - HS báo cáo kết quả thực hành. 

- Các nhóm nhận xét, thảo luận. 

Kết luận, nhận định 

- GV kiểm tra kết quả thực hành của HS. 

- GV nhận xét quá trình HS tham gia thực hành, 

làm việc nhóm và đánh giá qua thang đánh giá và 

phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubrics). 

- Lắng nghe nhận xét và kết luận của GV 

- Hoàn thiện nội dung trong bài báo cáo thực 

hành 

 

GV kết luận 
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- Nguyên lí: Ngô là cây có hoa đơn tính cùng gốc. Trong tự nhiên, bông cờ thường tung phấn 

trước khi phần bắp phun râu. Cây ngô thường có hiện tượng giao phấn nhờ gió, để tăng hiệu quả 

con người có thể tiến hành thụ phấn bổ sung ( thu phấn của bông cờ để thụ phấn cho bắp) 

- Quy trình TH 

 B1: Chọn các bông cờ ở giai đoạn bung phấn 

B2: Cắt một nhánh trên bông cờ chứa nhiều bao phấn bằng kéo sắc 

B3: Chọn các bắp ngô đã phun râu 

B4: Chải nhánh cờ đã cắt lên phần râu đã của bắp hoặc lắc để hạt phấn rơi trên râu ngô 

Hoạt động 3: Báo cáo kết quả thực hành 

a. Mục tiêu:  Báo cáo kết quả thực hành 

Các nhóm tiến hành chăm sóc cây theo hướng dẫn của GV sau buổi thực hành, theo dõi kết quả 

và hoàn thành báo cáo thực hành theo gợi ý trong các bảng ở phần báo cáo thực 

hành và bảng trang 169 

b. Nội dung: HS báo cáo lần lượt kết quả của các thí nghiệm theo nội dung bài báo cáo đã hoàn 

thành. 

c. Sản phẩm: Bài báo cáo tổng kết kết quả thực hành. 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 

Chuyển giao nhiệm vụ 

 - GV tổ chức, hướng dẫn HS báo cáo kết quả thực 

hành. 

Hs nhận nhiệm vụ 

Thực hiện nhiệm vụ  

GV theo dõi kết quả  - HS thảo luận và hoàn tất bài báo cáo thực 

hành. 

Báo cáo, thảo luận. 

Gv gọi hs báo cáo kết quả thực hành. - HS báo cáo kết quả thực hành. 

- Các nhóm còn lại nhận xét, đặt câu hỏi, thảo 

luận. 

Kết luận, nhận định 
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- GV nhận xét quá trình HS tham gia thực hành, 

làm việc nhóm, báo cáo kết quả và đánh giá qua 

thang đánh giá, phiếu đánh giá theo tiêu chí 

(rubrics), và hồ sơ học tập. 

 

- Lắng nghe nhận xét và kết luận của GV 

- Hoàn thiện nội dung trong bài báo cáo thực 

hành 

 

GV kết luận: 

1. Mục đích: HS vận dụng được  nhân giống cây bằng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính 

bằng thụ phấn cho cây. 

2. Kết quả:  

Biện pháp nhân 

giống 

Tỉ lệ sống sót của cây con Thời gian tạo cây 

con hoàn chỉnh 

Đặc điểm/ chất lượng của 

cây con 

Giâm cành cao nhanh Giữ được đặc tính của cây 

mẹ 

Chiết cành Khá cao nhanh Giữ được đặc tính của cây 

mẹ 

Ghép cành cao nhanh  biết được đặc tính giống, 

cây thích nghi với điều 

kiện  ngoại cảnh của cây 

gốc ghép, sớm ra hoa kết 

quả 

 

- Thí nghiệm thụ phấn ngô: Chất lượng của bắp ngô được thụ phấn cao 

3. Em hãy đề xuất thêm một phương pháp thụ hạt phấn ngô để hạn chế việc thất thoát hạt phấn 

trong quá trình cắt nhánh bông cờ ở bước 2 trong quy trình thụ phấn cho ngô mô tả ở Hình 26.4 

Để giảm thất thoát hạt phấn trong quá trình cắt nhánh cờ, có thể tiến hành thu hạt phấn từ bông cờ 

đã bung phấn trực tiếp trên cây bằng các phễu thụ phấn. Phễu thụ phấn có thể làm thủ công bằng 

bìa cứng (miệng rộng 20 – 25 cm; đáy rộng 3 – 4 cm, được bọc bằng vải thưa). Khi thụ phần, tiến 

hành lắc nhẹ phễu cho phấn hoa rơi trên râu ngô 
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Bước 1: Lắc hạt phấn ở bông cờ cho rơi vào phễu thụ phấn, phễu có thể làm bằng bìa cứng miệng 

rộng 20 - 25 cm, đáy 3 - 4 cm thủng bịt bằng vải thưa. 

  

Bước 2: Tiến hành thụ phấn. Lắc nhẹ phễu để phấn rơi vào râu ngô, thụ phấn cho từng bắp có thể 

thụ phấn 1 đến 2 lần trên vụ. 

 

4. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá (10 phút) 

a) Mục tiêu: Đánh giá quá trình và kết quả bài thực hành 

b) Nội dung: Mỗi nhóm tiến hành đánh giá các thành viên trong nhóm. GV nhận xét và đánh 

giá kết quả thực hành của HS qua các phiếu đánh giá. 

c) Sản phẩm: Các phiếu đánh giá. 

d) Tổ chức thực hiện 

*Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV yêu cầu mỗi nhóm đánh giá từng thành viên trong nhóm theo phiếu đánh giá. 

*Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS hoàn thành phiếu đánh giá. 

*Báo cáo, thảo luận: 

- Các nhóm trình bày kết quả đánh giá của nhóm mình. 

*Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét và đánh giá kết quả thực hành của mỗi nhóm. 

- GV khen thưởng các nhóm có thành tích tốt và nhắc nhở những hạn chế trong giờ thực hành. 

PHỤ LỤC 

I. Ngân hàng câu hỏi bài 26 trang 169 

1. Mục đích: HS vận dụng được  nhân giống cây bằng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính 

bằng thụ phấn cho cây. 

2. Kết quả:  

Biện pháp 

nhân giống 

Tỉ lệ sống sót 

của cây con 

Thời gian tạo cây 

con hoàn chỉnh 

Đặc điểm/ chất lượng của cây con 

Giâm cành cao nhanh Giữ được đặc tính của cây mẹ 

Chiết cành Khá cao nhanh Giữ được đặc tính của cây mẹ 
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Ghép cành cao nhanh  Có được đặc tính mong muốn của 

cành ghép và gốc ghép, cây thích 

nghi với điều kiện  ngoại cảnh của 

cây gốc ghép, sớm ra hoa kết quả 

- Thí nghiệm thụ phấn ngô: Chất lượng của bắp ngô được thụ phấn cao 

3. Em hãy đề xuất thêm một phương pháp thụ hạt phấn ngô để hạn chế việc thất thoát hạt phấn 

trong quá trình cắt nhánh bông cờ ở bước 2 trong quy trình thụ phấn cho ngô mô tả ở Hình 26.4 

Để giảm thất thoát hạt phấn trong quá trình cắt nhánh cờ, có thể tiến hành thu hạt phấn từ bông 

cờ đã bung phấn trực tiếp trên cây bằng các phễu thụ phấn. Phễu thụ phấn có thể làm thủ công 

bằng bìa cứng (miệng rộng 20 – 25 cm; đáy rộng 3 – 4 cm, được bọc bằng vải thưa). Khi thụ 

phần, tiến hành lắc nhẹ phễu cho phấn hoa rơi trên râu ngô 

Bước 1: Lắc hạt phấn ở bông cờ cho rơi vào phễu thụ phấn, phễu có thể làm bằng bìa cứng 

miệng rộng 20 - 25 cm, đáy 3 - 4 cm thủng bịt bằng vải thưa. 

Bước 2: Tiến hành thụ phấn. Lắc nhẹ phễu để phấn rơi vào râu ngô, thụ phấn cho từng bắp có 

thể thụ phấn 1 đến 2 lần trên vụ. 

II. Trắc nghiệm 

1. Mức độ nhận biết 

Câu 1. Các hình thức sinh sản ở thực vật gồm có 

A. Sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử 

B. Sinh sản bằng hạt và sinh sản bằng chồi 

C. Sinh sản bằng rễ và bằng thân và bằng lá 

D. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính 

Câu 2. Sinh sản vô tính là: 

A. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái. 

B. Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái. 

C. Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái. 

D. Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao 

tử đực và cái. 

Câu 3. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản 

A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-hinh-thuc-sinh-san-o-thuc-vat-gom-co-d-sinh-san-vo-tinh-va-sinh-san-huu-82046
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sinh-san-vo-tinh-la-b-tao-ra-cay-con-giong-cay-me-khong-co-su-ket-hop-giua-82048
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sinh-san-vo-tinh-la-hinh-thuc-sinh-san-b-khong-co-su-ket-hop-giua-giao-tu-duc-82049
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B. không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái. 

C. bằng giao tử cái. 

D. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái. 

Câu 4. Sinh sản vô tính của thực vật trong tự nhiên gồm 

A. Nguyên phân và giảm phân 

B. Sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng 

C. Sinh sản bằng rễ và bằng thân và bằng lá 

D. Sinh sản tự nhiên và sinh sản nhân tạo 

Câu 5. Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là 

A. cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu 

B. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi 

C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn 

D. tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định 

Câu 6. Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình 

A. giảm phân và thụ tinh. 

B. giảm phân 

C. nguyên phân. 

D. thụ tinh. 

Câu 7. Thực vật có thể sinh sản vô tính bằng các bộ phận sau, ngoại trừ 

A. Rễ 

B. Thân 

C. Lá 

D. Hoa 

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không phải là lợi thế của giâm cành hoặc chiết cành 

A. Giữ nguyên tính trạng tốt mà con người mong muốn 

B. Có tính chống chịu cao 

C. Thời gian thu hoạch ngắn 

D. Tiết kiệm công chăm bón 

Câu 9. Những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng từ hạt: 

A. Giữ nguyên được tính trạng mà người ta mong muốn. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/sinh-san-vo-tinh-cua-thuc-vat-trong-tu-nhien-gom-b-sinh-san-bang-bao-tu-va-sinh-82050
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dac-diem-khong-thuoc-sinh-san-vo-tinh-la-b-tao-ra-ca-the-moi-rat-da-dang-ve-cac-82053
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sinh-san-vo-tinh-dua-tren-co-so-cua-qua-trinh-c-nguyen-phan-trac-nghiem-mon-82054
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuc-vat-co-the-sinh-san-vo-tinh-bang-cac-bo-phan-sau-ngoai-tru-d-hoa-trac-82056
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dac-diem-nao-sau-day-khong-phai-la-loi-the-cua-giam-canh-hoac-chiet-canh-b-co-82064
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-uu-diem-cua-canh-chiet-va-canh-giam-so-voi-cay-trong-tu-hat-d-ca-a-va-b-82065
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B. Sớm ra hoa kết quả nên sớm được thu hoạch. 

C. Lâu già cỗi. 

D. Cả A và B. 

Câu 10. Nhóm thực vật sinh sản chủ yếu bằng lá 

A. Xà lách, hành, bắp cải 

B. Rau muống, đậu xanh, mông tơi 

C. Thuốc bỏng, sen đá 

D. Mã đề, sen, sung 

Câu 11. Cho các ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật như sau 

1. Rau má sinh sản bằng thân bò. 

2. Rêu sinh sản bằng thân rễ. 

3. Cỏ gấu sinh sản bằng thân bò. 

4. Khoai tây sinh sản bằng rễ củ. 

5. Cây sống đời sinh sản bằng lá. 

Có bao nhiêu phương án đúng? 

A. 3 

B. 2 

C. 4 

D. 5 

Câu 12. Nhóm thực vật chủ yếu sinh sản tự nhiên bằng thân 

A. Lúa mạch, lúa mì, ngô. 

B. Củ mì (sắn), rau má, chuối 

C. Cam. bưởi, chanh. 

D. Khoai lang, đậu phộng, đu đủ 

2. Mức độ thông hiểu 

Câu 13. Trong kỹ thuật giâm cành để có kết quả tốt người ta thường dùng hormone sinh 

trưởng 

A. Auxin và GA 

B. Auxin và xitokinin 

C. Auxin 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhom-thuc-vat-sinh-san-chu-yeu-bang-la-c-thuoc-bong-sen-da-trac-nghiem-mon-82066
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-ve-sinh-san-vo-tinh-o-thuc-vat-nhu-sau-1-rau-ma-sinh-san-bang-82067
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-ve-sinh-san-vo-tinh-o-thuc-vat-nhu-sau-1-rau-ma-sinh-san-bang-82067
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-ve-sinh-san-vo-tinh-o-thuc-vat-nhu-sau-1-rau-ma-sinh-san-bang-82067
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-ve-sinh-san-vo-tinh-o-thuc-vat-nhu-sau-1-rau-ma-sinh-san-bang-82067
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-ve-sinh-san-vo-tinh-o-thuc-vat-nhu-sau-1-rau-ma-sinh-san-bang-82067
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-ve-sinh-san-vo-tinh-o-thuc-vat-nhu-sau-1-rau-ma-sinh-san-bang-82067
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-ve-sinh-san-vo-tinh-o-thuc-vat-nhu-sau-1-rau-ma-sinh-san-bang-82067
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhom-thuc-vat-chu-yeu-sinh-san-tu-nhien-bang-than-b-cu-mi-san-rau-ma-chuoi-82069
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-ky-thuat-giam-canh-de-co-ket-qua-tot-nguoi-ta-thuong-dung-hormone-sinh-82070
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-ky-thuat-giam-canh-de-co-ket-qua-tot-nguoi-ta-thuong-dung-hormone-sinh-82070
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D. GA và xitokinin 

Câu 14. Trong kỹ thuật giâm cành để có kết quả tốt người ta thường dùng 

A. hormone kích thích sinh trưởng 

B. chất ức chế sinh trưởng 

C. Dung dịch dưỡng chất 

D. Bón thêm phân vào chỗ vừa giâm 

Câu 15. Giâm cành có lợi hơn so với chiết cành ở chỗ 

A. Cây con sinh trưởng phát triển nhanh hơn 

B. Tiết kiệm giống và ít bị bệnh 

C. Không làm ảnh hưởng tới năng suất của cây mẹ 

D. Cây con có đặc tính khác với cây mẹ 

Câu 16. Chiết cành có lợi hơn so với giâm cành ở chỗ 

A. Áp dụng được với nhiều cây ăn quả, tỷ lệ cây con sống cao 

B. Số lượng cây con tạo ra nhiều hơn 

C. Không làm ảnh hưởng tới năng suất của cây mẹ 

D. Cây con có đặc tính khác với cây mẹ 

Câu 17. Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì: 

A. Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép. 

B. Để tập trung nước nuôi các cành ghép. 

C. Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá. 

D. Cả B và C 

Câu 18. Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo không phải nhằm 

A. Nhân giống cây quý một cách nhanh chóng 

B. Duy trì đặc tính của cây mẹ 

C. Tạo ra giống cây trồng sạch bệnh 

D. Tạo ra giống có năng suất cao hơn 

Câu 19. Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với sản xuất nông nghiệp là: 

A. duy trì các tính trạng tốt cho con người. 

B. nhân nhanh giống cây trồng cần thiết trong thời gian ngắn. 

C. phục chế các giống cây trồng quý đang bị thoái hoá. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-ky-thuat-giam-canh-de-co-ket-qua-tot-nguoi-ta-thuong-dung-a-hormone-kich-82071
https://doctailieu.com/trac-nghiem/giam-canh-co-loi-hon-so-voi-chiet-canh-o-cho-c-khong-lam-anh-huong-toi-nang-82073
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chiet-canh-co-loi-hon-so-voi-giam-canh-o-cho-a-ap-dung-duoc-voi-nhieu-cay-an-82074
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-phai-cat-bo-het-la-o-canh-ghep-la-vi-d-ca-b-va-c-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-82075
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sinh-san-sinh-duong-nhan-tao-khong-phai-nham-d-tao-ra-giong-co-nang-suat-cao-82085
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vai-tro-cua-sinh-san-sinh-duong-doi-voi-san-xuat-nong-nghiep-la-d-tat-ca-cac-82086
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D. tất cả các phương án trên. 

Câu 20. Chiết cành là hình thức sinh sản có đặc điểm 

A. chặt 1 cành của cơ thể, trồng xuống đất để tạo ra cây mới trong thời gian ngắn 

B. chặt ngọn cây để cây mẹ đẻ nhánh, mọc chồi bên 

C. kích thích cành cây ra rễ, rồi cắt rời cành đem trồng 

D. đem chồi cây này cho mọc trên thân cây kia 

Câu 21. Chọn một cành khỏe, tốt, gọt lớp vỏ, bọc đất mùn quanh lớp vỏ bọc, sau 1 thời 

gian ra rễ cắt rời đem trồng. Đây là hình thức sinh sản sinh dưỡng gì? 

A. Ghép 

B. Nuôi cấy mô 

C. Giâm 

D. Chiết 

Câu 22. Cây ăn quả lâu năm có thể được trồng bằng phương pháp 

A. giâm, chiết, ghép cành 

B. gieo hạt, chiết, ghép 

C. gieo hạt, giâm, ghép 

D. chiết, giâm và gieo 

III. Tự luận 

Câu 1: Vì sao chúng ta nên cắt bỏ hết lá ở cành ghép ? 

Trả lời : Lá là cơ quan thoát hơi nước, do đó khi mối ghép chưa lành lại, có nghĩa là nguồn cung 

cấp nước cho sự sinh trưởng của cành ghép còn hạn chế thì ta cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép 

để ngăn ngừa hiện tượng mất nước tại bộ phận này. 

Câu 2: Vì sao khi ghép mắt, chúng ta cần phải buộc chặt mắt ghép vào gốc ghép ? 

Trả lời :  Khi ghép mắt, chúng ta cần phải buộc chặt mắt ghép vào gốc ghép để mô dẫn của hai 

bộ phận này dễ liền lại với nhau, đảm bảo sự thông suốt, tạo điều kiện cho dòng nước và chất 

dinh dưỡng từ gốc ghép đến được với các tế bào của mắt ghép. Như vậy mắt ghép mới có thể 

tồn tại và phát triển bình thường trên gốc ghép. 

Câu 3: Trồng cây bằng cách chiết cành hay giâm cành có ưu điểm gì so với việc trồng cây bằng 

hạt ? 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/chiet-canh-la-hinh-thuc-sinh-san-co-dac-diem-c-kich-thich-canh-cay-ra-re-roi-82087
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chon-mot-canh-khoe-tot-got-lop-vo-boc-dat-mun-quanh-lop-vo-boc-sau-1-thoi-82088
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chon-mot-canh-khoe-tot-got-lop-vo-boc-dat-mun-quanh-lop-vo-boc-sau-1-thoi-82088
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cay-an-qua-lau-nam-co-the-duoc-trong-bang-phuong-phap-a-giam-chiet-ghep-canh-82090
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Trả lời: So với cây mọc từ hạt, cây được tạo ra do chiết cành hay giâm cành có một số ưu điểm 

sau : 

   - Giữ nguyên được tính trạng tốt mà ta mong muốn từ cây mẹ. 

   - Thời gian cho thu hoạch được rút ngắn vì "nhảy cóc" qua giai đoạn từ hạt nảy mầm thành 

chồi và phát triển cho cây con. 

Câu 4: Em hãy nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật hiện nay. 

Trả lời: Ưu điểm chung của các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật hiện nay là duy trì 

được các tính trạng quý từ cây mẹ, sớm cho thu hoạch và giá thành hạ. Ngoài ra, phương pháp 

nuôi cấy mô và tế bào còn có ưu điểm là nhân nhanh số lượng giống cây trồng trên quy mô lớn, 

tạo được giống sạch bệnh, phục chế được các giống quý bị thoái hoá và mang lại hiệu quả kinh 

tế cao. 

Câu 5: Phương pháp nhân giống vô tính nào có thể áp dụng ở mọi loài thực vật ? Vì sao ? 

Trả lời: Trong các phương pháp nhân giống vô tính mà con người đang áp dụng thì nuôi cấy 

mô/tế bào là có thể áp dụng đối với mọi loài thực vật bởi nếu như ghép mắt, ghép cành và chiết 

cành thường chỉ thích hợp với cây thân gỗ ; giâm cành thường chỉ phù hợp với cây thân leo, 

thân bò, thân thảo thì ở nuôi cấy mô/tế bào, dựa vào tính toàn năng của tế bào thực vật, người 

ta chỉ cần đến sự có mặt của một vài tế bào ở bất kì bộ phận sinh dưỡng nào đó và nuôi cấy 

chúng trong điều kiện môi trường, dinh dưỡng thích hợp là có thể tạo ra cây con mang các đặc 

điểm giống hệt cây mẹ. Bởi vậy, đây được xem là phương pháp nhân giống vô tính hiệu quả 

nhất hiện nay. 

PHỤ LỤC 1: PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

1. Phiếu báo cáo thực hành 

Trường: THPT……………………………………………………………………... 

Lớp: 10…………. 

Nhóm: ……………………………………………………………………………… 

Thành viên: 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………… 
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5. ………………………………………………………… 

2. Tóm tắt quy trình thực hành thí nghiệm (dưới dạng sơ đồ, hình ảnh) 

 



19 

 

 



20 

 

 

PHỤ LỤC 2: CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ 

Công cụ đánh giá: Thang đánh giá: 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ TRONG HỢP TÁC NHÓM 

1. Hãy đánh giá sự đóng góp của em trong nhóm theo thang điểm từ 1 đến 5 (5 là điểm cao 

nhất) 

+ 4 điểm: Có những đóng góp rất quan trọng (đối với tất cả các phần của bài báo cáo và trong 

tất cả các giai đoạn thực hiện; tạo điều kiện hỗ trợ công việc của các bạn khác trong nhóm mà 

không làm thay). 

+ 3 điểm: Có đóng góp có ý nghĩa (đưa ra những gợi ý quan trọng và giúp đỡ các bạn khác một 

cách có hiệu quả). 

+ 2 điểm: Có một số đóng góp (đưa ra một số gợi ý hữu ích, giúp những người khác nghiên cứu, 

giải quyết vấn đề). 

+ 1 điểm: Có đóng góp nhỏ (đưa ra ít nhất một gợi ý hữu ích, đôi khi giúp đỡ người khác, có 

vai trò nhỏ trong việc phát triển một hoặc hai phần khác nhau của bài báo cáo). 

+ 0 điểm: Không có đóng góp thực sự nào (không đưa ra gợi ý gì, không giúp đỡ ai, không hoàn 

thành việc được nhóm giao). 

Khoanh tròn số điểm của em 

0 1 2 3 4 

2. Hãy cho điểm từng bạn trong nhóm: 

Bạn:     điểm 
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Bạn:     điểm 

Bạn:     điểm 

Bạn:     điểm 

Công cụ đánh giá: Bảng Rubric: 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CỦA HỌC SINH 

THEO TIÊU CHÍ (Dành cho GV) 

 

Tiêu chí N1 N2 N3 N4 

1. Di chuyển 

(0,5đ) 

Trật tự, nhanh nhẹn, đúng nhóm.     

Mất trật tự, chưa đúng nhóm.     

2. Thái độ (1đ) Rất tích cực.     

Bình thường.     

Chưa tích cực.     

3. Thao tác 

thực hành thí 

nghiệm (1đ) 

Đúng thao tác.     

Chưa đúng thao tác.     

4. Kết quả (5đ) Đúng, quan sát rõ mẫu.     

Đúng, quan sát chưa rõ mẫu.     

Sai kết quả.     

5. Báo cáo 

(1,5đ) 

Đúng kết quả, ngắn gọn, thuyết phục.     

Bình thường.     

Sai kết quả, dài dòng, khó hiểu.     

6. Thời gian 

hoàn thành 

(0,5đ) 

Đúng thời gian quy định.     

Không đúng thời gian quy định.     

7. Vệ sinh 

(0,5đ) 

Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trước, trong và sau khi 

thực hành. 

    

Không đảm bảo vệ sinh trước, trong và sau khi 

thực hành. 
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TỔNG ĐIỂM     

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN TRONG NHÓM 

Tên nhóm: 

Tổng số thành viên: 

Họ và tên thành viên được đánh giá: 

Hãy đánh giá (x) vào mức độ phù hợp (1 là mức thấp nhất, 5 là mức cao nhất) 

 

TT Kết quả và kĩ năng làm việc nhóm 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Hoàn thành nhiệm vụ cá nhân do nhóm phân công      

2 Khả năng phối hợp với các thành viên trong nhóm      

3 Lắng nghe ý kiến số đông      

4 
Sẵn sàng đương đầu với khó khăn cá nhân và khó khăn của 

nhóm 
     

5 
Luôn dành thời gian cá nhân để giúp đỡ các thành viên trong 

nhóm 
     

6 Thực hiện công việc được giao đúng tiến độ      

7 Luôn có trách nhiệm với công việc chung của nhóm      

8 Biết thuyết phục thành viên trong nhóm      

 


